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GIẢI A
Huyện Bắc Tân UyênC2_019 Lê Linh Đan 8A5THCS Tân Thành1
Thành phố Dĩ AnC2_103 Lê Thị Thu Huyền 8A2THCS Bình Thắng B2
Thị xã Bến CátC2_077 Nguyễn Thị Ngọc Mai 9A11THCS Phú An3
Thị xã Tân UyênC2_083 Đào Phan Huyền Trân 8A10THCS Lê Thị Trung 4
Thị xã Tân UyênC2_089 Phạm Minh Quỳnh Anh 9A10THCS Lê Thị Trung 5

GIẢI B
Huyện Bắc Tân UyênC2_001 Nguyễn Minh Khoa 7A1THCS Tân Mỹ1
Thành phố Dĩ AnC2_106 Trần Phạm Khánh Băng 7A1THCS Bình Thắng B 2
Thành phố Thủ Dầu MộtC2_070 Lê Hoàng Thiên Thanh 6A1THCS Marie curie3
Thành phố Thủ Dầu MộtC2_127 Bùi Thị Thùy Linh 9A6THCS Nguyễn Viết Xuân 4
Thành phố Thuận AnC2_113 Phan Gia Ngọc 6A7THCS Bình Chuẩn 25
Thành phố Thuận AnC2_114 Trần Phúc Minh Anh 7A5THCS Nguyễn Trường Tộ6
Thị xã Bến CátC2_075 Trịnh Nhã Nguyễn 6A1THCS Phú An7
Thị xã Tân UyênC2_087 Võ Lê Bảo Đoan 7A13THCS Lê Thị Trung 8
Thị xã Tân UyênC2_090 Mai Lê Trà My 7A5THCS Phú Chánh 9
Thị xã Tân UyênC2_097 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 8A7THCS Thái Hòa 10

GIẢI C
Huyện Bàu BàngC2_028 Nguyễn Văn Mạnh  8A3THCS Trừ Văn Thố1
Huyện Bàu BàngC2_036 Phan Hoàng Yến Nhi 8A3 THCS Trừ Văn Thố2
Huyện Phú GiáoC2_051 Lương Phương Nghi 8A6THCS An Bình3
Huyện Phú GiáoC2_063 Đỗ Thanh Vy 6A3THCS Trần Quang Diệu4
Thành phố Dĩ AnC2_101 Võ Quỳnh Hoa 9A8THCS Bình An5
Thành phố Dĩ AnC2_102 Phạm Nguyễn Ngọc Linh 6N4THCS Bình Thắng 6
Thành phố Dĩ AnC2_104 Võ Hà Ngọc Tiên 8A10THCS Bình Thắng B7
Thị xã Bến CátC2_065 Vi Thị Trâm 9A2THCS An Điền8
Thị xã Tân UyênC2_092 Nguyễn Bùi Thủy Trúc 7A4THCS Phú Chánh 9
Thị xã Tân UyênC2_094 Trịnh Đình Nhật 7.5THCS Phú Chánh 10

GIẢI Khuyến Khích
Huyện Bắc Tân UyênC2_008 Lê Nguyễn Trúc Linh 7A1THCS Tân Mỹ1
Huyện Bàu BàngC2_027 Nguyễn Ngọc Lan Anh  8A1 THCS Quang Trung2
Thành phố Dĩ AnC2_108 Lê Nguyễn Xuân Mai 7.13THCS Đông Chiêu3
Thành phố Thủ Dầu MộtC2_141 Nguyễn Mai Thi 9A1THCS Tương Bình Hiệp4
Thành phố Thuận AnC2_118 Huỳnh Ngọc Gia Đạt 7A9THCS Trịnh Hoài Đức5
Thị xã Bến CátC2_067 Nguyễn Ngọc Kim Thư 8A11THCS Bình Phú6
Thị xã Bến CátC2_069 Huỳnh Công Minh Đăng 7B1THCS Marie curie7
Thị xã Bến CátC2_073 Trần Vũ Khánh Bình 9A1THCS Phú An8
Thị xã Tân UyênC2_085 Huỳnh Quốc Đạt 7A4THCS Lê Thị Trung 9

Trang 1 / 2



STT SBD HỌ TÊN TRƯỜNG LỚP HUYỆN

CẤP 2

Thị xã Tân UyênC2_093 Nguyễn Thị Thu Thảo 8.2THCS Phú Chánh 10

Tổng số giải: 35 giải

BAN TỔ CHỨC

5 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

10

10

10
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